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DANH SÁCH HỌC SINH  

ĐẠT DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010-2011 
 

TT Họ và tên Lớp Danh hiệu học sinh Điểm TB Hạnh kiểm 

1 Dương Thị Quỳnh Anh 10A1 Giỏi                 8.2 TỐT 

2 Nguyễn Thị Anh 10A1 Giỏi                 8.2 TỐT 

3 Nguyễn Thị Dung 10A1 Giỏi                 8.2 TỐT 

4 Nguyễn Thị Duyên 10A1 Giỏi                 8.4 TỐT 

5 Nguyễn Thị Thu Hà 10A1 Giỏi                 8.1 TỐT 

6 Nguyễn Thị Thu Hằng 10A1 Giỏi                 8.3 TỐT 

7 Lê Thị Hồng 10A1 Giỏi                 8.2 TỐT 

8 Nguyễn Thị Hồng 10A1 Giỏi                 8.4 TỐT 

9 Đỗ Quang Huy 10A1 Giỏi                 8.2 TỐT 

10 Lê Thị Huyền 10A1 Giỏi                 8.3 TỐT 

11 Nguyễn Thị Huyền 10A1 Giỏi                 8.6 TỐT 

12 Vương Thị Lan 10A1 Giỏi                 8.5 TỐT 

13 Nguyễn Thị Liên 10A1 Giỏi                 8 TỐT 

14 Nguyễn Thị Linh 10A1 Giỏi                 8.6 TỐT 

15 Tống Thị Thuỳ Linh 10A1 Giỏi                 8.1 TỐT 

16 Nguyễn Thị Kiều Loan 10A1 Giỏi                 8.5 TỐT 

17 Nguyễn Thị Luyên 10A1 Giỏi                 8.6 TỐT 

18 Tống Thị Mai 10A1 Giỏi                 8.2 TỐT 

19 Vương Trí Thị Ngát 10A1 Giỏi                 8 TỐT 

20 Nguyễn Thị Ngân 10A1 Giỏi                 8.4 TỐT 

21 Hoàng Thị Thủy 10A1 Giỏi                 8 TỐT 

22 Trần Thị Thuỷ 10A1 Giỏi                 8.7 TỐT 

23 Hà Thị Trang 10A1 Giỏi                 8.4 TỐT 

24 Nguyễn Thị Hà Trang 10A1 Giỏi                 8.4 TỐT 

25 Nguyễn Thị Thu Trang 10A1 Giỏi                 8.3 TỐT 

26 Nguyễn Thu Trang 10A1 Giỏi                 8.2 TỐT 

27 Nguyễn Văn Tuấn 10A1 Giỏi                 8.1 TỐT 

28 Nguyễn Hương Võ 10A1 Giỏi                 8.1 TỐT 



29 Vương Thị Hồng Duyên 10A2 Giỏi                 8 TỐT 

30 Nguyễn Thị Hoa 10A2 Giỏi                 8 TỐT 

31 Tạ Thu Phương 10A2 Giỏi                 8.1 TỐT 

32 Vương Thị Phượng 10A2 Giỏi                 8.2 TỐT 

33 Nguyễn Thị Hoa 11A1 Giỏi                 8.1 TỐT 

34 Vương Xuân Hùng 11A1 Giỏi                 8.5 TỐT 

35 Vương Sỹ Hưng 11A1 Giỏi                 8.3 TỐT 

36 Nguyễn Bích Ngọc 11A1 Giỏi                 8.5 TỐT 

37 Tiếp Thị Thoa 11A1 Giỏi                 8.1 TỐT 

38 Nguyễn Thị Thuỷ 11A1 Giỏi                 8.2 TỐT 

39 Nguyễn Xuân Toàn 11A1 Giỏi                 8.2 TỐT 

40 Nguyễn Thị Hường 11A2 Giỏi                 8 TỐT 

41 Nhuyễn Tiếp Thắng 11A2 Giỏi                 8.1 TỐT 

42 Nguyễn Thị Thủy 11A2 Giỏi                 8 TỐT 

43 Nguyễn Hữu Trung 11A2 Giỏi                 8 TỐT 

44 Nguyễn Thị Vân Anh 12A1 Giỏi                 8.1 KHA 

45 Vương Thị Ngọc Anh 12A1 Giỏi                 8 TỐT 

46 Nguyễn Thị Lệ Duyên 12A1 Giỏi                 8.2 TỐT 

47 Giang Thị Bích Ngọc 12A1 Giỏi                 8.6 Khá 

48 Đỗ Đình Nhuận 12A1 Giỏi                 8.2 TỐT 

49 Nguyễn Thị Thúy 12A1 Giỏi                 8 TỐT 

50 Vương Thị Nga 12A2 Giỏi                 8.1 TỐT 

51 Trần Thị Thơm 12A2 Giỏi                 8.2 TỐT 

52 Đặng Đình Hưng 12A3 Giỏi                 8.2 TỐT 

53 Nguyễn Thị Thủy 12A3 Giỏi                 8 TỐT 

54 Nguyễn Thị Bình 12A9 Giỏi                 8 TỐT 

55 Hà Thị Trang 12A9 Giỏi                 8 TỐT 

56 Nguyễn Thị Uyên 12A9 Giỏi                 8 TỐT 

          

         Quốc Oai, ngày 04 tháng 01 năm 2011 

    Người lập     KT. HIỆU TRƯỞNG 
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           Nguyễn  Danh Chiến 


